
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

Số:         /CCQLCL-CL 
V/v đưa tin công khai tình hình tiếp nhận 

và giải quyết thủ tục hành chính.  

               Kon Tum, ngày     tháng     năm  

  Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện khoản 1, mục II, tại Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh 
tranh DDCI năm 2022 về Thực hiện chỉ số “ Tính minh bạch” và Quy chế 
Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

          Để đảm bảo tính minh bạch thông tin và đối xử công bằng đối với các 

tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

của đơn vị. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai tình hình tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính của đơn vị trong 06 đầu năm 2022 trên trang Thông 

tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (cụ thể theo văn bản 

đính kèm)  

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đăng 

tin./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLCL&TMNS. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                 Đỗ Thị Bích Trâm 

 

 

 

 

 



TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN KON TUM 

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp  

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tình hình tiếp nhận và giải quyết cụ thể như sau: 

STT Tên CS (hộ) Địa chỉ Mặt hàng SX, KD 

Thời gian 

nhận hồ sơ, 

hình thức 

nhận 

Ngày hẹn 

trả kết quả 
Kết quả 

Thời gian trả kết 

quả, hình thức trả 

kết quả 

1 Cơ sở Đặng Thị Hạnh    

Thôn Kon Guông, 

xã Đăk Mar, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Cà phê nhân 

05/01/2022,  

nhận trực tiếp 

tại Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

14/01/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

13/01/2022 (trước 

hạn), trả qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

2 
Công ty TNHH 

BIOPHAP  

140 Thi Sách, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

1. Sơ chế và đóng gói 

rau, củ, quả tươi, trái 

cây (Mồng tơi, Lủi 

rừng, Ngót, Cải xoăn, 

Xà lách, Rau má, Cần 

tây, Bạc hà (húng lủi), 

Ngải cứu, Súp lơ 

xanh, Súp lơ trắng, Bí 

đỏ, Đậu bắp, Đậu 

nành xanh 

(Edamame), Hoa 

chuối, Bí đao, Khoai 

lang, Cà rốt, Củ cải 

đỏ, Củ dền, Chuối, 

Cam Sành, Cam cara 

cara, Quýt đường, 

Bưởi da xanh …) 

12/01/2022, 

nhận trực 

tuyến 

19/01/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

14/01/2022 (trước 

hạn), trả trực tiếp tại 

Trung tâm PVHCC 

của tỉnh  



2. Chế biến và đóng 

gói (Ngải cứu khô, Lá 

Chanh khô, Lá Bưởi 

khô, Lá Sả khô, Lá 

Dứa khô, Hương Thảo 

khô, Mã Tiên Thảo 

khô, Chuối khô, Hạt 

Bụp giấm khô, Gừng 

sấy khô, Tiêu đen sấy 

khô, Sả sấy khô, Hoa 

Bụp giấm sấy khô, 

Chanh lát sấy khô, 

Măng sấy khô, Bạc hà 

sấy khô, Vỏ chanh sấy 

khô) 

3. Đóng gói (Trà đen, 

Trà xanh, Trà Ô long, 

Đường mía, Tinh bột 

sắn, Gạo lứt, Hoa hồi)  

4. Đóng gói trà túi lọc 

(Trà đen túi lọc, Trà 

xanh túi lọc, Trà Ô 

long túi lọc, Trà túi 

lọc Trà đen - Bạc hà - 

Bụp giấm, Trà túi lọc 

Trà đen – Chanh – Sả- 

Gừng, Trà túi lọc Trà 

đen - Gạo lứt, Trà túi 

lọc Bụp giấm, Trà túi 

lọc Mã Tiên Thảo, Trà 

túi lọc Hương thảo – 

Lá dứa – Gừng – 



Chanh, Trà túi lọc 

Ngải cứu – Lá dứa – 

Bụp giấm – Hương 

thảo) 

5. Chế biến và đóng 

gói mứt (Mứt Gừng, 

Mứt Hoa Bụp giấm) 

3 Lê Văn Học 

60 Bùi Thị Xuân, 

thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Giò chả 

15/02/2022, 

nhận trực tiếp 

tại Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

24/02/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

22/02/2022 (trước 

hạn), trả qua dịch vụ 

Bưu chính công ích 

4 

Võ Thành Long 

( cà Phê Phương 

Đông) 

626 Duy Tân, P. 

Duy Tân, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cà phê bột 

23/02/2022, 

nhận trực tiếp 

tại Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

04/03/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

25/02/2022 (trước 

hạn), trả trực tiếp tại 

Trung tâm PVHCC 

của tỉnh 

5 Tô Văn Bằng 

Thôn Ngọc Thư, xã 

Đăk Xú,  

huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

Giò chả 

02/3/2022, 

nhận trực 

tuyến 

23/03/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

04/3/2022 (trước 

hạn), trả qua dịch vụ 

Bưu chính công ích 

6 Nguyễn Xuân Quang 

788/1 Phan Đình 

Phùng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Giò chả 

11/3/2022, 

nhận trực 

tuyến 

01/04/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

14/3/2022 (trước 

hạn),  trả trực tiếp tại 

Trung tâm PVHCC 

của tỉnh 

7 Thiên Phong 

Tổ 4, phường 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Cà phê bột, cà phê hạt 

rang 

16/3/2022,  

nhận trực 

tuyến 

06/04/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

16/3/2022 (trước 

hạn), trả trực tiếp tại 

Trung tâm PVHCC 

của tỉnh 



8 
Cơ sở Cà phê và 

 hạt dưa Thiên Lan 

Thôn 2, xã Hòa 

Bình, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. 

Cà phê bột, hạt dưa,  

hạt bí, hạt hướng 

dương 

10/5/2022, 

nhận trực 

tuyến 

19/05/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

10/5/2022, (trước 

hạn), trả qua dịch vụ 

Bưu chính công ích 

9 Trần Thị Phương 

143, Đoàn Thị 

Điểm, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Giò chả 

18/5/2022, 

nhận trực 

tuyến 

27/05/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

20/5/2022 (trước 

hạn), trả kết quả qua 

dịch vụ Bưu chính 

công ích 

10 Nguyễn Thị Hồng 

67, Lê Quý Đôn, 

thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Giò chả 

19/5/2022, 

nhận  trực 

tuyến 

30/05/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

20/5/2022, (trước 

hạn), trả qua dịch vụ 

Bưu chính công ích 

11 

HTX Nông nghiệp và 

Dịch vụ Thương mại  

Rạng Đông 

Đường Huỳnh 

Đăng Thơ, khối 7, 

thị trấn Đăk Tô  

huyện Đăk Tô, tỉnh 

Đăk Tô 

Cà phê bột, cà phê hạt 

rang 

26/5/2022, 

nhận qua dịch 

vụ Bưu chính 

công ích 

06/06/2022 

Xếp loại B, 

đủ điều kiện 

để cấp giấy 

chứng nhận 

ATTP 

31/5/2022 (trước 

hạn), trả qua dịch vụ 

Bưu chính công ích 
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